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a. Tính giao hoán 

• A ∪ B = B ∪ A 

x ∈ (A ∪ B) ⇒ x ∈ A ∨ x ∈ B ⇔ x ∈ B ∨ x ∈ A ⇔ x ∈ (B ∪ A) 

⇒ (A ∪ B) ⊂ (B ∪ A) 

Tương tự (B ∪ A) ⊂ (A ∪ B) 

Suy ra A ∪ B = B ∪ A 

• A ∩ B = B ∩ A 

x ∈ (A ∩ B) ⇒ x ∈ A ∧ x ∈ B ⇔ x ∈ B ∧ x ∈ A ⇔ x ∈ (B ∩ A) 

⇒ (A ∩ B) ⊂ (B ∩ A) 

Tương tự (B ∩ A) ⊂ (A ∩ B) 

Suy ra A ∩ B = B ∩ A 

b. Tính kết hợp 

• (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) 

𝑇𝑎 𝑐ℎọ𝑛 𝑥 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 ∶ 𝑥 ∈  (𝐴 ∪  𝐵) ∪  𝐶 ⇒ [
𝑥 ∈  𝐴
𝑥 ∈  𝐵
𝑥 ∈  𝐶

⇔  𝑥 ∈  𝐴 ∪  (𝐵 ∪  𝐶) 

 

⇒ ((A ∪ B) ∪ C) ⊂ (A ∪ (B ∪ C)) 

Tương tự (A ∪ (B ∪ C)) ⊂ ((A ∪ B) ∪ C) 

Suy ra (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) 

 
• (A ∩ B) ∩ C = A ∩( B ∩ C)  

𝑇𝑎 𝑐ℎọ𝑛 𝑥 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜: 𝑥 ∈  (𝐴 ∩  𝐵)  ∩  𝐶 ⇒  {
𝑥 ∈  𝐴 
𝑥 ∈  𝐵
𝑥 ∈  𝐶

⇔ x ∈ A ∩ (B ∩ C) 

 

⇒ ((A ∩ B) ∩ C) ⊂ (A ∩ (B ∩ C)) 

Tương tự (A ∩ (B ∩ C)) ⊂ ((A ∩ B) ∩ C) 

Suy ra (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) 

c. Tính phân phối 
 

• A ∪ (B ∩  C) =  (A ∪  B) ∩  (A ∪  C) 

x ∈  A ∪ (B ∩  C) ⇒  x ∈  A ∨ {
x ∈ B
x ∈ C

⇔ [
x ∈ A
x ∈ B

∧ [
x ∈ A
x ∈ C

  

⇔ x ∈ (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 

⇒ (A ∪ (B ∩ C)) ⊂ ((A ∪ B) ∩ (A ∪ C)) 

Tương tự ((A ∪ B) ∩ (A ∪ C)) ⊂ (A ∪ (B ∩ C)) 

Suy ra A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 
 

• A ∩ (B ∪  C) =  (A ∩  B) ∪  (A ∩  C) 

x ∈  A ∩ (B ∪  C)  ⇒  x ∈  A ∧ [
x ∈ B
x ∈ C

⇔ {
𝑥 ∈ 𝐴

𝑥 ∈ 𝐵
∨ {

𝑥 ∈ 𝐴

𝑥 ∈ 𝐶
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∩ \ 

Khi đó .x ∈ A ∩ (B\A) 

⇔ x ∈ (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) 
⇒ (A ∩ (B ∪ C)) ⊂ ((A ∩ B) ∪ (A ∩ C)) 

Tương tự ((A ∩ B) ∪ (A ∩ C)) ⊂ (A ∩ (B ∪ C)) 

Suy ra A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) 

d. Tính chất đối ngẫu De Morgan 

• (A ∩ B)c = Ac ∪ Bc 

𝑥 ∈  (𝐴 ∩  𝐵)𝑐 ⇒  𝑥 ∈  𝑋\(𝐴 ∩  𝐵) ⇔ {
𝑥 ∈ 𝑋
𝑥 ∉ 𝐴
𝑥 ∉ 𝐵

⇔  [
𝑥 ∈ 𝑋\𝐴
𝑥 ∈ 𝑥\𝐵

 

⇔ x ∈ Ac ∪ Bc ⇒ (A ∩ B)c ⊂ (Ac ∪ Bc)  

Tương tự Ac ∪ Bc ⊂ (A ∩ B)c 

Suy ra (A ∩ B)c = Ac ∪ Bc 

• (A ∪ B)c = Ac ∩ Bc 

• 𝑥 ∈  (𝐴 ∪  𝐵)𝑐 ⇒  𝑥 ∈  𝑋\(𝐴 ∪  𝐵)  ⇔ 𝑥 ∈  𝑋 ∧ [
𝑥 ∉ 𝐴
𝑥 ∉ 𝐵

⇔ {
𝑥 ∈ 𝑋\𝐴
𝑥 ∈ 𝑋\𝐵

 

 

 

⇔ x ∈ (Ac ∩ Bc) ⇒ (A ∪ B)⊂ (Ac ∩ Bc) 

Tương tự (Ac ∩ Bc) ⊂ (A ∪ B)c 

Suy ra (A ∪ B)c = Ac ∩ Bc 
 
 

 

a) A ∩ (B \ A) = ∅ 
Giả sử A ∩ (B\A)≠ ∅ 

 

Suy ra{
𝑥 ∈ 𝐴

𝑥 ∈ 𝐵 ∧ 𝑥 ∉ 𝐴
⇔ x ∈ A ∩ B ∩ Ac = ∅ (vô lý) 

Vậy  A (B  A) = ∅ 

b) A ∪ (B \ A) = A ∪ B 

 
A ∪ (B\A) = A ∪ (B ∩ Ac) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ Ac) = A ∪ B 

c)(A ∩ B) ∪ (A \ B) = A 

 
(A ∩ B) ∪ (A\B) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ Bc) = A ∩ (B ∪ Bc) = A 

d) A\(B\C) = (A\B) ∪ (A ∩ C) 

 
A\(B\C) = A\(B ∩ Cc) 

= A ∩ (B ∩ Cc)c = A ∩ (Bc ∪ C) 

= (A ∩ Bc) ∪ (A ∩ C) = (A\B) ∪ (A ∩ C) 
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Bài 4: Bằng cách lập bảng giá trị logic 0 và 1, hãy chứng minh mệnh đề 1.2.2 

e) Ac ∩ Bc = Bc và B ⊂ A khi và chỉ khi A = B 

 
(⇒)Ac ∩ Bc = (A ∪ B)c = Bc ⇔ A ∪ B = B ⇔ A ⊂ B 

Mà B ⊂ A 

⇒ A = B 

(⇐) Ta có A = B ⇒ (A ⊂ B) ∧ (B ⊂ A) 

A ⊂ B ⇒ A ∪ B = B ⇔ (A ∪ B)c = Bc ⇔ Ac ∩ Bc = Bc 
 
 

 

 

 

 

 

 

a) 

Lấy (x, y) ∈ (A × C) ∩ (B ×.D) 

⇔ {
(𝑥, 𝑦) ∈ (𝐴 × 𝐶)

(𝑥, 𝑦) ∈ (𝐵 × 𝐷)
⇔ {

𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑦 ∈ 𝐶
𝑥 ∈ 𝐵 ∧ 𝑦 ∈ 𝐷

⇔ {
𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵
𝑦 ∈ 𝐶 ∩ 𝐷

 

⇔ (x, y) ∈ (A ∩ B) × (C ∩ D) 
Vậy (A × C) ∩ (B × D) = (A ∩ B) × (C ∩ D) 
b) 

Lấy  (x, y) ∈ (A × C) ∪ (A ×. D) 

⇔ [
(𝑥, 𝑦) ∈ (𝐴 × 𝐶)

(𝑥, 𝑦) ∈ (𝐵 × 𝐷)
 ⇔  {

𝑥 ∈ 𝐴
𝑦 ∈ 𝐶

 ∨  {
𝑥 ∈ 𝐵
𝑦 ∈ 𝐷

 ⇔  {
𝑥 ∈ 𝐴

[
𝑦 ∈ 𝐶
𝑦 ∈ 𝐷

 ⇔  {
𝑥 ∈ 𝐴

𝑦 ∈ (𝐶 ∪ 𝐷) 

⇔ (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴 × (𝐶 ∪ 𝐷) 

Vậy (𝐴 × 𝐶) ∪ (𝐴 × 𝐷) = 𝐴 × (𝐶 ∪ 𝐷) 

c)  

- Chứng minh: 

𝐿ấ𝑦 (𝑥, 𝑦) ∈ (𝐴 × 𝐶) ∪ (𝐵 × 𝐷) 

⟹ [
(𝑥, 𝑦) ∈ (𝐴 × 𝐶)

(𝑥, 𝑦) ∈ (𝐵 × 𝐷)
 ⟹  [

𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑦 ∈ 𝐶
𝑥 ∈ 𝐵 ∧ 𝑦 ∈ 𝐷

 ⟹  [
𝑥 ∈ 𝐴
𝑥 ∈ 𝐵

 ∧  [
𝑦 ∈ 𝐶
𝑦 ∈ 𝐷

 

⟹ (𝑥, 𝑦) ∈ (𝐴 ∪ 𝐵) × (𝐶 ∪ 𝐷) 

⟹ (𝐴 × 𝐶) ∪ (𝐵 × 𝐷) ⊂ (𝐴 ∪ 𝐵) × (𝐶 ∪ 𝐷) 

 

- Ví dụ để đẳng thức không xảy ra 

𝐴 = {1}  𝐵 = {2}  𝐶 = {3}  𝐷 = {4} 

⟹ (𝐴 × 𝐶) ∪ (𝐵 × 𝐷) =  {(1,3), (2,4)} 

𝐴 ∪ 𝐵 = {1,2} 

𝐶 ∪ 𝐷 = {3,4} 

𝐿ấ𝑦 (𝑥, 𝑦) = (1,4) ∈ (𝐴 ∪ 𝐵) × (𝐶 ∪ 𝐷) 
(1,4) ∉ (𝐴 × 𝐶) ∪ (𝐵 × 𝐷) 
 

 

• p ⇒ q ≡ �̅�  ⇒  �̅� ≡ �̅� ∨ q. 
 

P q �̅� �̅� p ⇒ q �̅� ⇒ �̅� �̅� ∨ q 

1 1 0 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 1 1 
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0 0 1 1 1 1 1 

• p ∧ q ≡ p ∨ q, p ∨ q ≡ p ∧ q. 
 

 

P q p �̅� p ∧ q p ∧ q p ∨ q p ∨ q p ∨ q p ∧ q 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

• p ⇒ q ≡ p ∧ q 
 

P q q p ∧ q p ⇒ q p ⇒ q 

1 1 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 
 

(Ví dụ 1.2.1: Cho p là mềnh đề: 17 là số nguyên tố, còn q là mệnh đề: √2 là số hữu tỷ. Khi 

đó p ≡ 1, q ≡ 0)   

Phát biểu:  
• p ∨ q: 17 là số nguyên tố hoặc √2  là số hữu tỷ 
• p ∧ q: 17 là số nguyên tố và √2  là số hữu tỷ 
• p ⇒ q: nếu 17 là số nguyên tố thì √2  là số hữu tỷ 
• �̅� : 17 không là số nguyên tố  
• �̅�  ⇒q: nếu 17 không là số nguyên tố thì √2  là số hữu tỷ 
• p ⟺ q: 17 là số nguyên tố nếu và chỉ nếu √2  là số hữu tỷ 

 
P q p ∨ q p ∧ q p ⇒ q �̅� �̅�  ⇒q p ⇔ 

q 
1 0 1 0 0 0 1 0 

 

Các phát biểu đã cho đêu là mệnh đề. 

a) 

Ta có:𝑘2 − 𝑘 ≥ 0 ⟺ [
𝑘 ≥ 1
𝑘 ≤ 0

 

 
Mà k ∈ Z nên mệnh đề trên là đúng. 

Bài  5: Xét p, q là các mệnh đề trong ví dụ 1.2.1. Hãy  phát biểu và xét tính đúng, 

sai của mệnh đề sau đây: p ∨ q, p ∧ q, p ⇒ q,�̅�,�̅� ⇒ q, p ⇔ q. 

 

 

 

∈ ∈  

a) ∀k ∈ Z :∃k2 − k ≥ 0. 
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ƒ 

⟹ x + C x y + C 

b) 

Ta có: ∀𝑧 ∈ ℤ, ∃𝑟 = 2 ∈ ℚ: 𝑧2 − 𝑟𝑧 + 𝑟 ≥ 1. 𝐷𝑜 đó 𝑚ệ𝑛ℎ đề đã 𝑐ℎ𝑜 𝑙à đú𝑛𝑔. 
Mệnh đề đã cho đúng vì có Mộc tinh là hành tinh có khối lượng lón hơn Trái Đất. 

Xét mệnh đề: Tồn tại một con chó x sao cho x có đôi cánh và x không có bộ lông màu 

trắng. 

Vì không có con chó nào có cánh nên mệnh đề này sai. Vậy mệnh đề đã cho là đúng. 
e) 

* Xét mệnh đề: 

Với mọi số nguyên không âm x, y, z, nếu x + y < z thì x2015 + y2015 ≠ 

z2015.(1) 

 Ta có: x + y < z 
⇒ (x + y)2015 < z2015 

2015 1 
2015 

2014 2 
2015 x

2013y2 + · · · + y2015 < z 
⇒ x2015 + y2015 < z2015 (do x, y, z là số nguyên không âm) 
⇒ x2015 + y2015 z2015 

Vậy (1) đúng nên mệnh đề đã cho đúng. 
 
 

a) 

* Chứng minh: f −1(B1 ∪ B2) = f −1(B1) ∪ f −1(B2) 

𝐿ấ𝑦 𝑥 ∈ 𝑓−1(𝐵1 ∪ 𝐵2) 

⟹ [
𝑓(𝑥) ∈ 𝐵1

𝑓(𝑥) ∈ 𝐵2
  ⟹   [

𝑥 ∈ 𝑓−1(𝐵1)

𝑥 ∈ 𝑓−1(𝐵2)
 

⟹ 𝑥 ∈ 𝑓−1(𝐵1) ∪ 𝑓−1(𝐵2)  ⟹ 𝑓−1(𝐵1 ∪ 𝐵2) ⊂ 𝑓−1(𝐵1) ∪ 𝑓−1(𝐵2) 
Chứng minh tương tự cho chiều ngược lại 

Vậy 𝑓−1(𝐵1 ∪ 𝐵2) = 𝑓−1(𝐵1) ∪ 𝑓−1(𝐵2) 

Tương tự chứng minh được 𝑓−1(𝐵1 ∩ 𝐵2) = 𝑓−1(𝐵1) ∩ 𝑓−1(𝐵2) 
b) 

Chứng minh f (A1 ∪ A2) = f (A1) ∪ f (A2):  

Lấy y ∈ f (A1 ∪ A2) 

⟹ ∃𝑥 ∈ 𝐴1 ∪ 𝐴2: 𝑓(𝑥) = 𝑦 

⟹ [
𝑓(𝑥) ∈ 𝑓(𝐴1)

𝑓(𝑥) ∈ 𝑓(𝐴1)
 ⟹ 𝑓(𝑥) ∈ 𝑓(𝐴1) ∪ 𝑓(𝐴2) 

Do đó 𝑓(𝐴1 ∪ 𝐴2) ⊂ 𝑓(𝐴1) ∪ 𝑓(𝐴1) 

Chứng minh tương tự cho chiều ngược lại. 

Vậy 𝑓(𝐴1 ∪ 𝐴2) = 𝑓(𝐴1) ∪ 𝑓(𝐴1) 

Chứng minh f (A1 ∩ A2) ⊂  f (A1) ∩ f (A2) 

TH1: VT=∅ 

TH2: VT≠ ∅ 

Lấy 𝑦 ∈ 𝑓(𝐴1 ∩ 𝐴2) 

⟹ ∃𝑥 ∈ 𝐴1 ∩ 𝐴2: 𝑓(𝑥) = 𝑦
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∩ ⊂ ∩ 

⟹ {
𝑓(𝑥) ∈ 𝑓(𝐴1)

𝑓(𝑥) ∈ 𝑓(𝐴2)
 ⟹ 𝑦 = 𝑓(𝑥) ∈ 𝑓(𝐴1) ∩ 𝑓(𝐴2) 

𝑉ậ𝑦𝑓(𝐴1 ∩ 𝐴2) ⊂  𝑓(𝐴1) ∩ 𝑓(𝐴2) 

c) 
Lấy y ∈ f (A1) ∩ f (A2) 

y ∈ f (A1) ⇒ ∃x1 ∈ A1 : y = f (x1) 

y ∈ f (A2) ⇒ ∃x2 ∈ A2 : y = f (x2) 

Do f đơn ánh nên x1 = x2 = x 

⇒ x ∈ A1 và x ∈ A2 

⇒ x ∈ A1 ∩ A2 

⇒ y = f (x) ∈ f (A1 ∩ A2) 

Do đó f (A1) f (A2)     f (A1 A2). 

Vậy ta có đpcm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Chứng minh a⟺b 
• 𝑎 ⇒ 𝑏 

Giả sử f đơn ánh. Ta chứng minh A = f −1(f (A)) , ∀A ⊂ X. 

 

– Lấy x ∈ A tùy ý. 

⇒ f (x) ∈ f (A) ⇒ x ∈ f −1(f (A)) 

Suy ra A ⊂ f −1(f (A)) 

– Lấy x ∈ f −1(f (A)) tùy ý. 

⇒ f (x) ∈ f (A) ⇒ ∃y ∈ A : f (y) = f (x) 

Do f đơn ánh nên y = x ⇒ x ∈ A 

Suy ra f −1(f (A)) ⊂ A 

 

Vậy A = f −1(f (A)). 
 

 

• 𝑏 ⇒ 𝑎 

Giả sử A = f −1(f (A)), ∀A ⊂ X. Ta chứng minh f đơn ánh. 

Ta lấy x1, x2 ∈ X : f (x1) = f (x2) 

Đặt A = {x1}, B = {x2} 
Suy ra f (A1) = f (x1) = f (x2) = f (B) 

⇒ A = f −1(f (A)) = f −1(f (B)) = B 

⇒ x1 = x2

      Suy ra f đơn ánh. 

Vậy a ⇔ b. 

 II. Chứng minh c ⇔ d: 
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• 𝑐 ⇒ 𝑑 

Gỉa sử f toàn ánh, ta chứng minh B = f −1(f (B)) , ∀B ⊂ Y. 

 

 

 

– Lấy y ∈ B 

⇒ ∃x ∈ X : y = f (x) (do f toàn ánh) 

⇒ f (x) ∈ B ⇒ x ∈ f −1(B) 

⇒ f (x) ∈ f (f −1(B)) ⇒ y ∈ f (f −1(B)). 

Suy ra B ⊂ f (f −1(B)). 

– Lấy y ∈ f (f −1(B)) 

⇒ ∃x ∈ f −1(B) : y = f (x) 

Ta lai có x ∈ f −1(B) ⇒ f (x) ∈ B ⇒ y ∈ B. 

Suy ra f (f −1(B)) ⊂ B. 

 

Vậy B = f (f −1(B)). 
 

 

• 𝑑 ⇒ 𝑐 

Giả sử f không toàn ánh ∃y∈Y, ∀x∈X  : y = f (x). (1) 

Lấy B∈Y sao cho y ∈ B 

Khi đó y ∈ f (f −1(B)) (do B = f (f −1(B))) 

⟹ ∃𝑥 ∈ 𝑓−1(𝐵) ⊂ X : f (x) = y (mâu thuẫn vói (1)). 

Vậy f toàn ánh. 

Vậy c⇔d. 

 

 

 

 

 

 

a) Giả sử f không là đơn ánh 

⟹ ∃ x1≠ x2 thuộc X : f (x1) = f (x2)  

⇒ g(f (x1)) = g(f (x2)) 

   ⟹ g ◦ f  không là đơn ánh 

Vậy f đơn ánh. 

b) g ◦ f là toàn ánh⇔ g(f (x))=Z 

 g(Y) ⊂Z  Ta chỉ cần chứng minh Z ⊂ g(Y) 

f(X)⊂Y ⇒ Z= g(f(X)) ⊂g(Y) 

Vậy Z=g(Y) nên g là toàn ánh 

 

c)                                                        

I.Chúng minh g ◦ f song ánh: Ta cần chứng minh g ◦ f  vừa đơn ánh vừa toàn ánh 

 
 
 

 
 



10 
 

⇒ ∃  ∈ ◦ ◦ 

  1) Chứng minh nếu f và g là đơn ánh thì g ◦ f   là đơn ánh 

        f  là đơn ánh: ∀a,b∈ X, a≠ b ⟹f(a)≠ f(b) 

       g là đơn ánh: f(a) ≠ f(b) ⟹g(f(a)) ≠ g(f(b)) 

 Vậy g ◦ f  là đơn ánh 

 2) Chứng minh nếu f và g là song ánh thì g ◦ f   là song ánh 

      g toàn ánh: ∀z ∈ Z, ∃y ∈ Y: z=g(Y) 

      f toàn ánh: y∈ Y,∃x∈ X: y=f(x) 

      ∀z ∈Z, ∃x∈ X: z=g(f(x)) 

Vậy g ◦ f   là toàn ánh 

Vậy g ◦ f   là song ánh 

II.Chứng minh (g ◦ f )−1 = f −1 ◦ g−1: Lấy z ∈ Z tùy ý, ta có: 

(g ◦ f )−1(z) = x ∈ X 

⇒ z = g ◦ f (x) = g(f (x)) 

⇒ f (x) = g−1(z) = y ∈ Y 

⇒ x = f −1(y) = f −1(g−1(z)) = f −1 ◦ g−1(z).  
Vậy (g ◦ f )−1 = f −1 ◦ g−1. 
 

 

 

 

Chiều thuận:  

Giả sử f đơn ánh. 

Lấy b∈ X, đặt c = f (b) 

a X : c = f g(a) = f (g(a)) = f (b) (do f g toàn ánh) 

Vì f đơn ánh nên b = g(a) 

Tù đó ta có: ∀ b ∈X, ∃ a ∈X : b = g(a).  

Suy ra g toàn ánh. 

 

Chiều đảo: 

Giả sử g toàn ánh. 

𝐿ấ𝑦 𝑏1, 𝑏2 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑏1) = 𝑓(𝑏2) 

 

𝑉ì 𝑔 𝑙à 𝑡𝑜à𝑛 á𝑛ℎ 𝑛ê𝑛 {
∃𝑎1 ∈ 𝑋: 𝑔(𝑎1) = 𝑏1

∃𝑎2 ∈ 𝑋: 𝑔(𝑎2) = 𝑏2
 

𝐾ℎ𝑖 đó 𝑡𝑎 𝑐ó ∶ 𝑓(𝑔(𝑎1)) = 𝑓(𝑔(𝑎2)) ⟺ 𝑓 ∘ 𝑔(𝑎1) =  𝑓 ∘ 𝑔(𝑎2) 

⟹ 𝑎1 = 𝑎2(𝑑𝑜𝑓 ∘ 𝑔đơ𝑛 á𝑛ℎ) 

⟹ 𝑏1 = 𝑏2 

𝑆𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑓 đơ𝑛 á𝑛ℎ 

Vậy f đơn ánh khi và chỉ khi g toàn ánh 

• 

• 

 
 


